
Chỉ tiêu Mã CT TM N¨m nay N¨m tríc

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 301.702.410.822                233.149.596.208               

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 5.024.823.850                    4.537.633.576                   

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 VI.1 296.677.586.972                228.611.962.632               

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 242.732.825.449                194.879.970.866               

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 53.944.761.523                  33.731.991.766                 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 45.242.781                         131.385.296                      

7. Chi phí tài chính 22 VI.4 9.967.254.381                    12.420.737.052                 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 9.922.137.034                    12.420.737.052                 

8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 3.373.300.701                    4.020.375.478                   

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 15.089.163.194                  10.387.714.047                 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 25.560.286.028                  7.034.550.485                   

11. Thu nhập khác 31 VI.7 1.014.553.717                    1.177.308.006                   

12. Chi phí khác 32 1.187.633.523                    359.121.440                      

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (173.079.806)                      818.186.566                      

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 -                                      

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 25.387.206.222                  7.852.737.051                   

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 5.846.464.744                    2.026.990.653                   

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 19.540.741.478                  5.825.746.398                   

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 -                                     

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 -                                     

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 2.507                                  747                                    

LËp biÓu                                                      KÕ to¸n trëng

                    C«ng ty cæ phÇn CMC
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